
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
THPT KINH MÔN

DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 MÔN SINH
KHỐI 10

Lớp: 10A
STT SBD Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Phòng

1 10000009 Vũ Thúy An 22/11/2010 Nữ 10A PHÒNG KIỂM TRA 1
2 10000022 Nguyễn Đức Anh 08/07/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 1
3 10000025 Nguyễn Ngọc Châu Anh 15/07/2010 Nữ 10A PHÒNG KIỂM TRA 1
4 10000030 Nguyễn Quỳnh Anh 14/04/2010 Nữ 10A PHÒNG KIỂM TRA 2
5 10000048 Vũ Hoàng Anh 26/11/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 2
6 10000051 Nguyễn Thu Ánh 16/02/2010 Nữ 10A PHÒNG KIỂM TRA 2
7 10000052 Nguyễn Hoàng Bách 28/07/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 2
8 10000054 Mạc Duy Bảo 05/02/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 3
9 10000055 Mạc Gia Bảo 24/08/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 3
10 10000069 Nguyễn Đức Chung 02/03/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 3
11 10000073 Nguyễn Đỗ Ngọc Diệp 14/05/2010 Nữ 10A PHÒNG KIỂM TRA 3
12 10000078 Nguyễn Tấn Dũng 18/08/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 3
13 10000082 Phạm Tuấn Dũng 26/03/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 4
14 10000099 Vũ Bạch Dương 03/10/2010 Nữ 10A PHÒNG KIỂM TRA 4
15 10000106 Lê Minh Đức 17/06/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 5
16 10000113 Đoàn Thị Hà Giang 03/10/2010 Nữ 10A PHÒNG KIỂM TRA 5
17 10000140 Tô Vinh Hiển 27/10/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 6
18 10000145 Nguyễn Trung Hiếu 27/04/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 6
19 10000156 Nguyễn Huy Hoàng 23/10/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 6
20 10000158 Nguyễn Văn Huy Hoàng 12/02/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 6
21 10000162 Phạm Huy Hùng 27/01/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 6
22 10000167 Mạc Duy Quang Huy 16/10/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 7
23 10000168 Nguyễn An Huy 15/01/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 7
24 10000187 Bùi Thị Thu Hương 28/01/2010 Nữ 10A PHÒNG KIỂM TRA 7
25 10000210 Mạc Chí Kiên 09/01/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 8
26 10000263 Đặng Thị Minh Minh 02/10/2010 Nữ 10A PHÒNG KIỂM TRA 9
27 10000268 Trần Quang Minh 04/09/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 9
28 10000274 Mạc Duy Nam 20/04/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 9
29 10000281 Nguyễn Thị Thu Ngân 30/07/2010 Nữ 10A PHÒNG KIỂM TRA 10
30 10000282 Trương Kim Ngân 25/09/2010 Nữ 10A PHÒNG KIỂM TRA 10
31 10000287 Đinh Thị Bảo Ngọc 25/04/2010 Nữ 10A PHÒNG KIỂM TRA 10
32 10000307 Đoàn Đức Nhân 20/10/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 10
33 10000308 Nguyễn Quang Nhật 25/05/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 11
34 10000315 Nguyễn Thị Nhung 29/08/2010 Nữ 10A PHÒNG KIỂM TRA 11
35 10000321 Nguyễn Hải Phong 26/09/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 11
36 10000325 Trương Minh Phú 20/06/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 11
37 10000326 Hoàng Anh Phúc 25/12/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 11
38 10000331 Kiều Thị Hà Phương 26/09/2010 Nữ 10A PHÒNG KIỂM TRA 11
39 10000334 Phạm Hoàng Đức Phương 13/05/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 12
40 10000343 Lê Minh Quý 22/09/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 12
41 10000347 Nguyễn Minh Sơn 03/12/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 12
42 10000350 Nguyễn Minh Tân 01/04/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 12
43 10000363 Lê Phương Thảo 12/02/2010 Nữ 10A PHÒNG KIỂM TRA 13
44 10000371 Nguyễn Đức Thắng 13/07/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 13
45 10000374 Nguyễn Ngọc Mỹ Thoa 22/01/2010 Nữ 10A PHÒNG KIỂM TRA 13
46 10000390 Bùi Đức Toàn 29/06/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 14
47 10000392 Trần Văn Tới 11/09/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 14
48 10000416 Phạm Thu Vân 10/01/2010 Nữ 10A PHÒNG KIỂM TRA 15
49 10000418 Nguyễn Đỗ Vinh 20/06/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 15
50 10000419 Mạc Nguyên Vũ 19/05/2010 Nam 10A PHÒNG KIỂM TRA 15

Thành phố Hải Phòng, Ngày 18 tháng 3 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
THPT KINH MÔN

DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 MÔN SINH
KHỐI 10

Lớp: 10B
STT SBD Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Phòng

1 10000013 Bùi Tuấn Anh 13/07/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 1
2 10000014 Đinh Huyền Hà Anh 21/10/2010 Nữ 10B PHÒNG KIỂM TRA 1
3 10000023 Nguyễn Hùng Anh 24/11/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 1
4 10000026 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 22/10/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 2
5 10000027 Nguyễn Phồn Việt Anh 05/01/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 2
6 10000038 Phạm Hoàng Anh 23/09/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 2
7 10000042 Phạm Tuấn Anh 23/12/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 2
8 10000063 Nguyễn Ngọc Minh Châu 08/05/2010 Nữ 10B PHÒNG KIỂM TRA 3
9 10000068 Lê Việt Chung 03/02/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 3
10 10000083 Phan Nhật Dũng 13/04/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 4
11 10000093 Mạc Thái Dương 13/02/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 4
12 10000155 Lê Trần Minh Hoàng 23/01/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 6
13 10000165 Vũ Mạnh Hùng 28/06/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 6
14 10000170 Nguyễn Đức Huy 20/10/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 7
15 10000197 Bùi Gia Khánh 21/05/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 7
16 10000198 Nguyễn Hữu Khánh 09/12/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 8
17 10000200 Nguyễn Thị Hạnh Khánh 22/01/2010 Nữ 10B PHÒNG KIỂM TRA 8
18 10000213 Nguyễn Tuấn Kiệt 08/03/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 8
19 10000226 Đỗ Phương Linh 30/08/2010 Nữ 10B PHÒNG KIỂM TRA 8
20 10000244 Trần Diệu Linh 04/02/2010 Nữ 10B PHÒNG KIỂM TRA 8
21 10000251 Nguyễn Thành Long 05/01/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 9
22 10000252 Nguyễn Thành Long 08/02/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 9
23 10000267 Trần Quang Minh 03/02/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 9
24 10000286 Đặng Tiểu Ngọc 19/09/2010 Nữ 10B PHÒNG KIỂM TRA 10
25 10000309 Cồ Thị Yến Nhi 11/09/2010 Nữ 10B PHÒNG KIỂM TRA 11
26 10000310 Lê Yến Nhi 24/04/2010 Nữ 10B PHÒNG KIỂM TRA 11
27 10000324 Nguyễn Trọng Phú 27/07/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 11
28 10000328 Lương Hoàng Phúc 02/05/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 11
29 10000340 Đoàn Ngọc Quang 12/01/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 12
30 10000345 Lương Ngọc Minh Sơn 12/01/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 12
31 10000346 Nguyễn Đăng Sơn 01/01/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 12
32 10000356 Trương Quốc Thanh 28/07/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 12
33 10000370 Nguyễn Đình Thắng 22/01/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 13
34 10000373 Vũ Gia Thiều 15/08/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 13
35 10000384 Trần Thị Minh Thư 18/04/2010 Nữ 10B PHÒNG KIỂM TRA 14
36 10000395 Ngô Mai Trang 14/06/2010 Nữ 10B PHÒNG KIỂM TRA 14
37 10000397 Nguyễn Đoan Trang 02/04/2010 Nữ 10B PHÒNG KIỂM TRA 14
38 10000405 Dương Anh Tuấn 09/01/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 14
39 10000406 Mạc Duy Tuấn 11/08/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 15
40 10000417 Nguyễn Quốc Việt 21/04/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 15
41 10000428 Lê Đức Yên 14/12/2010 Nam 10B PHÒNG KIỂM TRA 15

Thành phố Hải Phòng, Ngày 18 tháng 3 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
THPT KINH MÔN

DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 MÔN SINH
KHỐI 10

Lớp: 10C

STT SBD Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Phòng

1 10000002 Lê Thái An 13/05/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 1
2 10000010 Vũ Việt An 11/12/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 1
3 10000019 Lê Thị Hồng Anh 10/10/2010 Nữ 10C PHÒNG KIỂM TRA 1
4 10000050 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13/04/2010 Nữ 10C PHÒNG KIỂM TRA 2
5 10000053 Tô Phước Hoàng Bào 30/08/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 2
6 10000057 Nguyễn Gia Bảo 01/10/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 3
7 10000062 Nguyễn Văn Thanh Bình 25/10/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 3
8 10000071 Nguyễn Quốc Cường 05/10/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 3
9 10000084 Vũ Đức Dũng 20/04/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 4
10 10000094 Nguyễn Đình Dương 05/07/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 4
11 10000100 Vũ Thị Thùy Dương 02/09/2010 Nữ 10C PHÒNG KIỂM TRA 4
12 10000107 Nguyễn Anh Đức 03/06/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 5
13 10000108 Nguyễn Hữu Đức 10/02/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 5
14 10000134 Đào Thị Thu Hiền 18/04/2010 Nữ 10C PHÒNG KIỂM TRA 5
15 10000135 Đinh Thị Hiền 27/08/2010 Nữ 10C PHÒNG KIỂM TRA 5
16 10000142 Lê Minh Hiếu 17/03/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 6
17 10000164 Trịnh Tuấn Hùng 08/07/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 6
18 10000174 Nguyễn Ngọc Gia Huy 08/11/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 7
19 10000175 Nguyễn Ngọc Minh Huy 16/04/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 7
20 10000199 Nguyễn Minh Khánh 30/10/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 8
21 10000247 Trần Thùy Linh 09/05/2010 Nữ 10C PHÒNG KIỂM TRA 8
22 10000249 Đặng Gia Long 25/12/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 9
23 10000255 Trần Đức Lương 23/03/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 9
24 10000260 Đỗ Văn Mạnh 27/04/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 9
25 10000261 Hoàng Tiến Mạnh 23/09/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 9
26 10000276 Nguyễn Tiến Nam 22/10/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 9
27 10000284 Vương Thị Ngân 01/06/2010 Nữ 10C PHÒNG KIỂM TRA 10
28 10000292 Nguyễn Đình Ngọc 16/09/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 10
29 10000297 Phạm Như Ngọc 17/09/2010 Nữ 10C PHÒNG KIỂM TRA 10
30 10000306 Phùng Trúc Nhâm 03/10/2010 Nữ 10C PHÒNG KIỂM TRA 10
31 10000327 Hoàng Minh Phúc 14/12/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 11
32 10000342 Vũ Nhật Anh Quốc 22/01/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 12
33 10000349 Hoàng Anh Tân 04/09/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 12
34 10000358 Nguyễn Nam Thành 14/04/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 13
35 10000372 Nguyễn Hữu Thắng 04/07/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 13
36 10000377 Nguyễn Tiến Thuận 16/10/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 13
37 10000378 Bùi Thị Thu Thủy 16/02/2010 Nữ 10C PHÒNG KIỂM TRA 13
38 10000387 Nguyễn Mạnh Tiến 28/09/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 14
39 10000389 Phạm Văn Tiến 04/02/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 14
40 10000391 Nguyễn Văn Toàn 06/01/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 14
41 10000393 Đinh Thị Huyền Trang 26/03/2010 Nữ 10C PHÒNG KIỂM TRA 14
42 10000408 Nguyễn Quốc Tuấn 14/10/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 15
43 10000410 Nguyễn Mai Tùng 12/09/2010 Nam 10C PHÒNG KIỂM TRA 15
44 10000425 Trần Thị Khánh Vy 14/09/2010 Nữ 10C PHÒNG KIỂM TRA 15
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CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
THPT KINH MÔN

DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 MÔN SINH
KHỐI 10

Lớp: 10D

STT SBD Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Phòng
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
THPT KINH MÔN

DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 MÔN SINH
KHỐI 10

Lớp: 10E

STT SBD Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Phòng
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
THPT KINH MÔN

DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 MÔN SINH
KHỐI 10
Lớp: 10G

STT SBD Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Phòng
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CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
THPT KINH MÔN

DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 MÔN SINH
KHỐI 10
Lớp: 10H

STT SBD Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Phòng

1 10000003 Nguyễn Dương Hải An 03/07/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 1
2 10000017 Lê Nguyễn Hoàng Anh 15/06/2010 Nam 10H PHÒNG KIỂM TRA 1
3 10000024 Nguyễn Minh Việt Anh 06/05/2010 Nam 10H PHÒNG KIỂM TRA 1
4 10000028 Nguyễn Phương Anh 18/09/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 2
5 10000034 Nguyễn Thị Minh Anh 04/10/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 2
6 10000064 Vũ Bảo Châu 20/11/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 3
7 10000077 Nguyễn Quang Dũng 14/01/2010 Nam 10H PHÒNG KIỂM TRA 3
8 10000086 Nguyễn Đức Duy 11/06/2010 Nam 10H PHÒNG KIỂM TRA 4
9 10000088 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 22/08/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 4
10 10000089 Nguyễn Thị Ý Duyên 23/01/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 4
11 10000090 Bùi Vũ Ánh Dương 03/11/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 4
12 10000101 Hoàng Tiến Đạt 03/12/2010 Nam 10H PHÒNG KIỂM TRA 4
13 10000102 Nguyễn Văn Đạt 05/05/2010 Nam 10H PHÒNG KIỂM TRA 5
14 10000104 Trương Tiến Đạt 28/09/2010 Nam 10H PHÒNG KIỂM TRA 5
15 10000109 Phạm Việt Đức 28/01/2010 Nam 10H PHÒNG KIỂM TRA 5
16 10000112 Đoàn Thị Giang 15/08/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 5
17 10000131 Nguyễn Ngọc Hân 14/12/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 5
18 10000133 Vũ Gia Hân 17/04/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 5
19 10000141 Đặng Trung Hiếu 24/05/2010 Nam 10H PHÒNG KIỂM TRA 6
20 10000153 Trịnh Thu Hoài 06/03/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 6
21 10000160 Trương Thị Hồng 23/08/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 6
22 10000171 Nguyễn Gia Huy 13/07/2010 Nam 10H PHÒNG KIỂM TRA 7
23 10000179 Nguyễn Văn Huy 22/09/2010 Nam 10H PHÒNG KIỂM TRA 7
24 10000185 Nguyễn Khánh Hưng 04/09/2010 Nam 10H PHÒNG KIỂM TRA 7
25 10000194 Phạm Thị Thu Hường 08/11/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 7
26 10000195 Mạc Duy Hưởng 31/08/2010 Nam 10H PHÒNG KIỂM TRA 7
27 10000205 Vũ Huy Khánh 19/02/2010 Nam 10H PHÒNG KIỂM TRA 8
28 10000227 Lê Ngọc Linh 11/02/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 8
29 10000234 Ngô Phương Linh 09/03/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 8
30 10000235 Ngô Phương Linh 23/05/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 8
31 10000265 Nguyễn Đức Minh 21/10/2010 Nam 10H PHÒNG KIỂM TRA 9
32 10000293 Nguyễn Minh Ngọc 16/06/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 10
33 10000295 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12/03/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 10
34 10000296 Phạm Lê Bảo Ngọc 08/08/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 10
35 10000351 Nguyễn Đức Tập 08/05/2010 Nam 10H PHÒNG KIỂM TRA 12
36 10000359 Nguyễn Tiến Thành 28/02/2010 Nam 10H PHÒNG KIỂM TRA 13
37 10000375 Nguyễn Ánh Thơ 24/02/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 13
38 10000402 Nguyễn Huyền Trâm 06/09/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 14
39 10000409 Phạm Anh Tuấn 01/10/2010 Nam 10H PHÒNG KIỂM TRA 15
40 10000414 Trịnh Thu Uyên 05/10/2010 Nữ 10H PHÒNG KIỂM TRA 15
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
THPT KINH MÔN

DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 MÔN SINH
KHỐI 10

Lớp: 10I

STT SBD Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Phòng
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
THPT KINH MÔN

DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 MÔN SINH
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STT SBD Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Phòng
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
THPT KINH MÔN

DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026 MÔN SINH
KHỐI 10
Lớp: 10M

STT SBD Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Phòng
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CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


